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1 Tô Bích Hoàng 17/03/2009
Phòng Khám
Đa Khoa Khu
Vực Ba Sơn

Nữ Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020309009141
Thôn Còn Nàn, xã Cao Lâu,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

TBình Khá TBình Tốt 1.00 14.00 5.8 10.2 Trượt

2 Linh Quang Hữu 28/12/2009 Trạm Y Tế Xã
Xuất Lễ Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209006732

Thôn Nà Xia, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.6 11.3 Trượt

3 Vy Văn Long 15/06/2009 Cao Lộc, Lạng
Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209007892 Pò Riềng, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.5 10.5 Trượt

4 LỘC VĂN SỸ 19/11/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải
Yến Huyện Cao Lộc 020209008167 Co Riềng, Hải Yến, Cao Lộc,

Lạng Sơn. TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.2 11.4 Trượt

5 LỘC HOÀNG
LONG 01/09/2009 Tỉnh  Lạng Sơn Nam Nùng Trung học cơ sở Hải

Yến Huyện Cao Lộc 020209000277
Thôn Co Riềng, xã Hải Yến,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn.

TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.2 10.8 Trượt

6 Vi Văn Cảnh 07/01/2009 Trạm Y Tế Xã
Xuất Lễ Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209008300

Thôn Tẩu Lìn, xã Xuất Lễ,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng
Sơn

TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.0 11.4 Trượt

7 Lộc Văn Truyền 01/01/2009 Cao Lộc, Lạng
Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209005101 Xả Thướn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.0 10.1 Trượt

8 Hoàng Văn Tiến 21/12/2006 Cao Lộc, Lạng
Sơn Nam Nùng THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020206007215 Ba Sơn, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 6.0 10.0 Trượt

9 Phương Đỗ Duy 01/07/2009 Cao Lộc, Lạng
Sơn Nam Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020209008261 Pò Mã, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 5.6 9.9 Trượt

10 Hoàng Văn Kỳ 03/08/2009
Bệnh Viện Đa
Khoa Tỉnh Lạng
Sơn

Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209004630 xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 5.5 10.2 Trượt

11 Hoàng Văn Vĩnh 03/08/2009
Bệnh Viện Đa
Khoa Tỉnh Lạng
Sơn

Nam Nùng THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209006486 xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 5.5 10.0 Trượt

12 Lộc Văn May 07/05/2008 Cao Lộc, Lạng
Sơn Tày THCS xã Xuất Lễ Huyện Cao Lộc 020208003739 Nà Rầm, Xuất Lễ, Cao Lộc,

Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 5.5 9.7 Trượt

13 Tô Hiếu Kỳ 16/04/2009

Xã Xuất
Lễ,Huyện Cao
Lộc, Tỉnh Lạng
Sơn

Nam Tày THCS xã Cao Lâu Huyện Cao Lộc 020209001244 xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc,
tỉnh Lạng Sơn TBình Khá TBình Khá 1.00 13.00 5.2 10.2 Trượt
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